
1 

 

 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT 

 

Gói thầu: PTV/2026-02: Chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp năm 2026 

 

STT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

1 Giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ gói thầu 

1.1 Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ 

chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường 

và vệ sinh công nghiệp 

Có thuyết minh về tính hiệu quả của các công việc 

thực hiện hợp lý, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT   

 

Không có thuyết minh hoặc có nhưng không 

phù hợp với yêu cầu của HSMT. 

2 Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc 

2.1 

 

Hiểu biết của nhà thầu về tính chất, mục 

đích công việc của gói thầu 

 

Trình bày hiểu biết của nhà thầu về tính chất và 

mục đích công việc của gói thầu chi tiết, đầy đủ, 

rõ ràng. 

Hiểu biết của nhà thầu về tính chất và mục đích 

công việc của gói thầu không đầy đủ, sơ sài 

2.2 

 

Hiểu biết của nhà thầu về đặc điểm vị trí 

địa lý, đặc điểm của hệ thống hạ tầng 

giao thông các khu vực 04 nhà máy do 

Công ty quản lý nơi thực hiện gói thầu. 

 

Trình bày hiểu biết của nhà thầu về đặc điểm vị trí 

địa lý, đặc điểm của hệ thống hạ tầng giao thông 

trên địa bàn thực hiện gói thầu đầy đủ rõ ràng. 

 

Không trình bày hoặc trình bày một cách 

chung, không thể hiện hiểu biết của nhà thầu về 

đặc điểm vị trí địa lý, đặc điểm của hệ thống hạ 

tầng giao thông trên địa bàn thực hiện gói thầu 

3 Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ 

3.1 

 

Lập kế hoạch thực hiện tổng thể cho 

công tác chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi 

trường và vệ sinh công nghiệp  

 

Lập kế hoạch thực hiện công tác “Chăm sóc cây 

xanh, vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp” 

theo ngày, tuần, tháng, quý, năm và Sơ đồ bố trí 

nhân sự, thiết bị để thực hiện hợp lý, khả thi phù 

hợp với hiện trạng khu vực thực hiện gói thầu 

Không lập kế hoạch thực hiện công tác “Chăm 

sóc cây xanh, vệ sinh môi trường và vệ sinh 

công nghiệp” theo ngày, tuần, tháng, quý, năm 

hoặc không có Sơ đồ bố trí nhân sự, thiết bị để 

thực hiện hoặc có nhưng không hợp lý, không 

khả thi. 
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STT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

3.2 

 

Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ Thuyết minh Kế hoạch triển khai việc cung cấp 

dịch vụ hợp lý, khả thi; trình bày chi tiết về các 

mốc thời gian thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT (trình bày tại mục 3, chương V. Yêu 

cầu kỹ thuật). 

Không có thuyết minh kế hoạch triển khai hoặc 

có nhưng không phù hợp với yêu cầu gói thầu 

3.3 

 

Giải pháp kỹ thuật cung cấp dịch vụ Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi 

với tính chất công việc của gói thầu, phù hợp điều 

kiện thực tế. Có phương án, phương tiện vận 

chuyển nước tưới từ các hồ chứa nước của Công 

ty.  

Đề xuất giải pháp không hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp với tính chất của gói thầu, 

không có phương án, phương tiện vận chuyển 

nước tưới từ các hồ chứa nước của Công ty.   

3.4 

 

Biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ Có sơ đồ tổ chức hiện trường, mô tả cụ thể nhiệm 

vụ của từng bộ phận quản lý và tổ đội thực hiện 

dịch vụ phù hợp với kế hoạch triển khai các hạng 

mục của gói thầu 

Không có sơ đồ tổ chức hiện trường hoặc 

không mô tả cụ thể nhiệm vụ của từng bộ phận 

quản lý và tổ đội thực hiện dịch vụ  

3.5 

 

Quá trình tổ chức thực hiện Có thuyết minh đầy đủ về quá trình tổ chức thực 

hiện các công việc chi tiết, hợp lý, đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT 

Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh 

nhưng không đầy đủ về quá trình tổ chức thực 

hiện các công việc đáp ứng yêu cầu của 

EHSMT 

3.6 Kế hoạch ứng trực xử lý sự cố cây xanh 

và giải pháp phòng chống sự cố ngã đổ 

cây xanh, đặc biệt trong mùa mưa bão 

 

Nhà thầu thuyết minh rõ ràng, cụ thể và đầy đủ 

các nội dung: 

- Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan; 

- Công tác kiểm tra an toàn dụng cụ, thiết bị được 

huy động; 

- Tổ chức ứng phó trước khi mưa bão; 

- Phương án khắc phục sự cố sau mưa bão. 

Không có thuyết minh hoặc có nhưng không rõ 

ràng, cụ thể và không đầy đủ các nội dung theo 

yêu cầu. 
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STT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

3.7 Thực hiện các công việc bổ sung theo 

yêu cầu của chủ đầu tư. 

Có thuyết minh đầy đủ về giải pháp, phương án 

thực hiện các công việc bổ sung theo yêu cầu của 

chủ đầu tư chi tiết, hợp lý, đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT 

Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh 

nhưng không đầy đủ về giải pháp, phương án 

thực hiện các công việc bổ sung theo yêu cầu 

của chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 

4 Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện 

4.1 Sơ đồ và thuyết minh hệ thống tổ chức 

của nhà thầu 

 

Có sơ đồ, thuyết minh chi tiết đầy đủ. Trong đó có 

thuyết minh chức năng, nhiệm vụ cụ thể từng bộ 

phận, vị trí các thành viên 

 

Có sơ đồ, thuyết minh nhưng không chi tiết, 

không đầy đủ những yêu cầu trên; hoặc không 

hợp lý khả thi với địa bàn thực hiện gói thầu 

đang xét. 

4.2 Hệ thống quản lý chất lượng vật tư, quản 

lý chất lượng dịch vụ 

 

Có lập hệ thống quản lý chất lượng trong đó quy 

định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận quản 

lý và hiểu biết rõ quy trình quản lý chất lượng khi 

thực hiện dịch vụ 

Nhà thầu không trình bày; hoặc trình bày sơ sài 

thiếu nội dung yêu cầu, không hợp lý, không 

khả thi 

4.3 Quá trình thực hiện nghiệm thu Có thuyết minh đầy đủ về quá trình thực hiện 

nghiệm thu các công việc chi tiết, hợp lý, đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT 

Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh 

nhưng không đầy đủ về quá trình thực hiện 

nghiệm thu các công việc đáp ứng yêu cầu của 

E-HSMT 

5 Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 

5.1 Thời gian thực hiện Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện đáp ứng yêu 

cầu của gói thầu (365 ngày tính từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực) 

Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu <365 ngày 

hoặc không đảm bảo thực hiện trong cả năm 

2026 
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STT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

5.2 Bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp 

đồng cung cấp dịch vụ hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT 

Có Bảng thời gian thực hiện hợp đồng hợp lý, khả 

thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT. 

Không có Bảng thời gian thực hiện hợp đồng 

cung cấp dịch vụ hoặc có Bảng thời gian thực 

hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ nhưng không 

hợp lý, không khả thi, không phù hợp với E-

HSMT. 

6 An toàn lao động, vệ sinh môi trường, 

PCCC 

  

6.1 Biện pháp giảm thiểu khói, bụi Có biện pháp giảm thiểu khói, bụi chi tiết, hợp lý Không có biện pháp giảm thiểu khói, bụi 

6.2 Biện pháp vận chuyển xử lý rác thải, 

hoa, cây xanh, chất thải vệ sinh công 

nghiệp,… 

Đề xuất biện pháp xử lý rác thải kèm theo các tài 

liệu chứng minh tính khả thi của biện pháp được 

đề xuất (có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị sở 

hữu khu xử lý chất thải được cơ quan có thẩm 

quyền cấp phép hoặc có tài liệu chứng minh sở 

hữu khu xử lý chất thải được cơ quan có thẩm 

quyền cấp phép - Các tài liệu nói trên nhà thầu 

phải cung cấp trước khi có kết quả trúng thầu) 

Không có đề xuất biện pháp xử lý rác hoặc 

không có tài liệu chứng minh tính khả thi của 

biện pháp.  

6.3 Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra 

an toàn lao động 

Có thuyết minh về kế hoạch, biện pháp tổ chức 

đào tạo thực hiện và kiểm tra an toàn lao động 

Không có thuyết minh về kế hoạch, biện pháp 

tổ chức đào tạo thực hiện và kiểm tra an toàn 

lao động 

6.4 Biện pháp đảm bảo an toàn cho từng vị 

trí công việc 

Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng 

công tác hợp lý, chi tiết 

Không có biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

cho từng công tác 

6.5 Biện pháp phòng cháy chữa cháy khi 

làm việc trong các buồng phòng đặt dây 

chuyền sản xuất, khu vực điện áp cao. 

Có biện pháp hợp lý, đầy đủ, khả thi phù hợp với 

đề xuất về biện pháp PCCC (quy phạm, quy định, 

các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện 

phòng chống cháy, nổ; Tổ chức bộ máy quản lý hệ 

Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng 

không hợp lý, không đầy đủ, không khá thi 
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STT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

thống phòng chống cháy, nổ) 

7 Phương án bố trí nhân sự thực hiện gói thầu 

 Huy động nhân sự thực hiện gói thầu Ngoài yêu cầu về nhân sự chủ chốt tại mục 2.2 

chương III Nhà thầu cung cấp bố trí số lượng công 

nhân tham gia chăm sóc cây xanh vệ sinh môi 

trường đáp ứng theo khối lượng công việc, tần 

suất thực hiện theo yêu cầu trong HSMT.  

Công nhân trực tiếp tham gia thực hiện công việc 

phải hoàn thành lớp huấn luyện ATVSLĐ và được 

cấp thẻ an toàn lao động theo quy định tại Nghị 

định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ. 

Công nhân trực tiếp tham gia vệ sinh công nghiệp 

tại các khu vực điện áp cao phải được huấn luyện 

và cấp thẻ an toàn điện tối thiểu bậc 1/5 theo quy 

định tại Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 

02/8/2021 của Bộ Công Thương về Quy định chi 

tiết một số nội dung về an toàn điện. 

Không có nhân sự chủ chốt hoặc không bố trí 

đủ nhân sự thực hiện hoặc nhân sự không được 

huấn luyện ATVSLĐ, không được cấp thẻ an 

toàn lao động và thẻ an toàn điện theo quy 

định. 

8 Kiểm tra năng lực kỹ thuật trước khi ký kết hợp đồng 

8.1 Yêu cầu về kiểm tra năng lực thực tế của 

Nhà thầu trước khi ký kết hợp đồng theo 

quy định tại khoản 2, Điều 66 Luật Đấu thầu 

22/2023/QH15 và mục 36 Chương I chỉ dẫn 

nhà thầu trong E-HSMT 

Nhà thầu có cam kết thực hiện kiểm tra năng lực 

theo quy định tại khoản 2, Điều 66 Luật Đấu thầu 

22/2023/QH15 và mục 36 Chương I chỉ dẫn nhà 

thầu trong E-HSMT trước khi ký kết hợp đồng 

bao gồm các nội dung sau: 

1. Kiểm tra trực quan nhân sự chủ chốt giám sát 

Nhà thầu không có cam kết về việc kiểm tra 

năng lực trước khi ký kết hợp đồng hoặc có 

cam kết nhưng không đầy đủ cả 2 nội dung như 

ở phần đánh giá đạt 
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STT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

kỹ thuật, danh sách và nhân sự thực tế như hồ 

sơ đề xuất. Tại thời điểm kiểm tra, nhà thầu chỉ 

được phép thay đổi 01 lần không quá 30% tổng 

số nhân viên vệ sinh đã đề xuất trong E-

HSDT). Số lượng nhân sự thay thế mới phải có 

đầy đủ hồ sơ đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

2. Kiểm tra thực tế phương tiện chứa nước, 

phương tiện làm việc trên cao, các công cụ, 

dụng cụ mà nhà thầu đã liệt kê theo yêu cầu 

của E-HSMT.  

3. Địa điểm kiểm tra: Khu vực Nhà máy thủy điện 

Ialy. 

 Đánh giá   

 Đạt Đạt tất cả các nội dung trên  

 Không đạt  Không đạt bất kỳ một nội dung nêu trên 

 


